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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh, đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã  

trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số  992/QĐ-UBND ngày 23/5/2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyển sinh, đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ 

cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở nhằm bổ sung đủ cho nguồn cán bộ hiện tại 

và bổ sung cho nguồn cán bộ theo định hướng quy hoạch, để góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở.  

2. Yêu cầu                 

- Trên cơ sở quy hoạch nguồn cán bộ quân sự cấp xã; nhu cầu tuyển sinh năm 

2025 của các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo phù 

hợp với thực tế địa phương, gắn với định hướng quy hoạch cán bộ. 

- Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính 

trị của các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương về nhiệm vụ đào 

tạo cán bộ quân sự cơ sở. 

- Lập dự toán ngân sách, phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường 

Quân sự Quân khu 9 để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

II. NỘI DUNG 

A. ĐÀO TẠO 

Nhu cầu đào tạo năm 2025: Tổng cộng: 29 đồng chí. Trong đó: cao đẳng 

chính quy: 01, liên thông cao đẳng: 04, đại học chính quy: 11, liên thông đại học: 

01, văn bằng 2: 12 (có phụ lục kèm theo). 

B. TUYỂN SINH 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn  

a) Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy, gồm: 

- Đối tượng 

+ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua 

đào tạo. 

+ Các đối tượng trong nguồn quy hoạch sử dụng là những cán bộ Ban Chỉ huy 

quân sự cấp xã, như: 

. Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia 

Dân quân tự vệ. 
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. Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự. 

. Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị Dự bị động viên. 

. Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ Dân quân tự vệ. 

. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở. 

- Tiêu chuẩn 

+ Độ tuổi: Không quá 31 tuổi (tính đến tháng 9/2025). 

+ Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư 

số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo các chỉ 

tiêu: mắt, tai mũi họng, hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da 

liễu; được lấy sức khỏe đạt Điểm 4 về thể lực, răng. 

+ Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. 

+ Chính trị, phẩm chất đạo đức: Là đảng viên hoặc có đủ điều kiện phát triển 

thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ 

ràng, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước. 

+ Được cấp ủy, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở 

trong quy hoạch của địa phương; xác nhận cử đi đào tạo và sử dụng sau đào tạo; 

thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo. 

b) Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên 

đại học hình thức vừa làm, vừa học 

- Đối tượng: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

và các đối tượng là nguồn cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã có bằng 

trung cấp, cao đẳng ngành quân sự cơ sở. 

- Tiêu chuẩn 

+ Độ tuổi (tính đến 9/2025): Trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng 

ngành quân sự cơ sở từ trên 22 tuổi đến 45 tuổi; cao đẳng ngành quân sự cơ sở lên 

đại học ngành quân sự cơ sở từ trên 24 tuổi đến 45 tuổi. 

+ Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư 

số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo các chỉ 

tiêu: Mắt, tai mũi họng, hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da 

liễu; được lấy sức khỏe đạt điểm 4 về thể lực, răng. 

+ Học viên tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành quân sự cơ sở đạt loại 

khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; tốt nghiệp loại trung 

bình phải có ít nhất 01 năm công tác tại cơ sở mới được tham gia dự tuyển. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; lý lịch rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành 

tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 
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+ Được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định trong quy hoạch nguồn cán 

bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; xác nhận cử đi đào tạo và sử dụng sau đào 

tạo; thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định cử đi đào tạo và giám sát việc sử dụng sau đào tạo. 

c) Tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2, gồm: 

- Đối tượng 

+ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua 

đào tạo. 

+ Các đối tượng trong nguồn quy hoạch sử dụng là những cán bộ Ban Chỉ huy 

quân sự cấp xã, như: 

. Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia 

Dân quân tự vệ. 

. Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự. 

. Sĩ quan dự bị chưa xếp vào các đơn vị Dự bị động viên. 

. Cán bộ chỉ huy, chiến sĩ Dân quân tự vệ. 

. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đang công tác tại cơ sở. 

- Tiêu chuẩn 

+ Có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác. 

+ Độ tuổi (tính đến tháng 9/2025): Đào tạo từ nguồn không quá 31 tuổi; là 

Chỉ huy trưởng; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đương chức, 

không quá 45 tuổi. 

+ Chính trị, phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; bản 

thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước. 

+ Được cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ 

sở trong quy hoạch của địa phương; xác nhận cử đi đào tạo và sử dụng sau đào tạo; 

thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo. 

+ Sức khỏe: Đạt sức khỏe Loại 1, Loại 2, Loại 3 theo quy định tại Thông tư 

số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo các chỉ 

tiêu: Mắt, tai mũi họng, hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da 

liễu; được lấy sức khỏe đạt điểm 4 về thể lực, răng. 

2. Hồ sơ tuyển sinh  

Thực hiện theo Điều 67 Thông tư số 31/2023/TT-BQP ngày 12/5/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh 

vào các trường trong Quân đội. 
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3. Tổ chức sơ tuyển 

Thực hiện theo Điều 65 và Điều 66 Thông tư số 31/2023/TT-BQP ngày 

12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

- Thí sinh dự tuyển đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ chính quy phải 

qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng mới được đăng 

ký xét tuyển. Việc sơ tuyển và đăng ký xét tuyển theo nhu cầu tuyển sinh các địa 

phương đã đăng ký. 

- Thí sinh dự tuyển đào tạo văn bằng 2, liên thông từ cao đẳng lên đại học, 

liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở phải qua sơ tuyển, có đủ 

tiêu chuẩn theo quy định và tham dự kỳ thi do các trường tổ chức. 

- Thời gian tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, bàn giao hồ sơ sơ tuyển thực 

hiện như quy định đối với đối tượng đào tạo trình độ cao đẳng, đại học quân sự 

năm 2025. 

4. Đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 để 

xét tuyển phải đăng ký dự thi và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại địa điểm đăng ký của 

đối tượng thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2024 

trở về trước) do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. 

- Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức cho thí sinh 

đăng ký dự thi và đi dự thi theo đúng quy định. 

5. Công tác thi tuyển, xét tuyển và lệ phí 

a) Tổ chức thi tuyển sinh 

- Tuyển sinh liên thông đào tạo vừa làm, vừa học từ trình độ trung cấp lên cao 

đẳng và từ cao đẳng lên đại học:  

+ Phương thức tuyển sinh: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông 

giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. 

+ Môn thi: Thi 03 môn, gồm: Ngữ văn; Công tác đảng, Công tác chính trị và 

môn Chuyên ngành quân sự địa phương. 

+ Thời gian thi: Trong 02 ngày, ngày 14 và 15/7/2025. 

+ Địa điểm thi: Tại Trường Quân sự Quân khu 9. 

+ Lệ phí thi: 105.000 đồng. 

- Tuyển sinh văn bằng 2:  

+ Môn thi: Thi 02 môn, gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

+ Thời gian thi: Trong 02 ngày, ngày 14 và 15/7/2025. 

+ Địa điểm thi: Tại Trường Quân sự Quân khu 9. 
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+ Lệ phí thi: 70.000 đồng. 

b) Tổ chức xét tuyển  

- Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy: Xét tuyển theo 3 phương thức 

+ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải 

quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng. 

+ Phương thức 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học 

Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025. 

+ Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2025 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển, có kết quả điểm các môn thi 

trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với tổ hợp xét tuyển của 

trường tuyển sinh. 

. Điều kiện: Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 để 

lấy kết quả xét tuyển, có các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển C00 (Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý). 

. Thời gian thi: Trong 04 ngày, ngày 25, 26, 27 và 28/6/2025. 

- Đăng ký xét tuyển: Thí sinh dự tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy 

ngành quân sự cơ sở được tham gia đăng ký xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và 

khoản 4 Điều 27 Thông tư số 31/2023/TT-BQP ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng. Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao 

nhất) vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, 

nơi đã nộp hồ sơ sơ tuyển ngành quân sự cơ sở; các nguyện vọng còn lại thí sinh 

đăng ký vào các trường ngoài Quân đội. Trường Sĩ quan Lục quân 2 chỉ xét tuyển 

vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy ngành quân sự cơ sở đối với các thí 

sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). 

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cộng điểm khuyến khích trong xét tuyển. 

+ Tuyển thẳng các đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: 

. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông. 

. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc 

tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức, cử tham gia. 

. Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của 

Chính phủ và thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp 

trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú 

tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

+ Ưu tiên xét tuyển các đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

gồm: Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí 

sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. 
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- Lệ phí xét tuyển: 

+ Đại học: Thí sinh tự đóng trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký xét tuyển 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Cao đẳng: 20.000 đồng. 

6. Chính sách ưu tiên 

- Thí sinh dự xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 được hưởng chính 

sách ưu tiên theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: chính 

sách ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực. 

- Các quy định cụ thể về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, thí sinh cần đến 

Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện để được hướng dẫn chi tiết khi kê khai hồ sơ 

đăng ký sơ tuyển. 

7. Thời gian đào tạo, văn bằng được cấp 

a) Thời gian đào tạo 

- Trình độ đại học hệ chính quy: 48 tháng. 

- Trình độ đại học văn bằng 2: 24 tháng. 

- Trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học: 18 tháng.  

- Trình độ cao đẳng hệ chính quy: 36 tháng. 

- Trình độ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng: 18 tháng.  

b) Văn bằng được cấp 

Học viên học hết chương trình cao đẳng, đại học đủ điều kiện thì được dự thi 

và nếu đạt yêu cầu theo quy định thì được Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 

cấp bằng cao đẳng quân sự cơ sở hoặc cử nhân quân sự cơ sở. 

8. Cơ sở đào tạo 

Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở tại Trường Quân sự 

Quân khu 9 (Trường Sĩ quan Lục quân 2 cấp bằng). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ hoạt động cho Ban 

Chỉ đạo, Ban Tuyển sinh cấp tỉnh; nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo đào tạo 

theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP 

ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân 

tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự 

vệ, cụ thể: 

1. Kinh phí đào tạo 

a) Ngân sách Trung ương bảo đảm đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 

sự cấp xã ngành quân sự cơ sở, nội dung, định mức được áp dụng như bảo đảm cho 

học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành cấp phân đội. 
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- Bảo đảm phụ cấp đi đường. 

- Bảo đảm tiền tàu, xe. 

- Bảo đảm lương, phụ cấp và các khoản khác. 

- Bảo đảm tiền ăn (theo Thông tư số 168/2021/TT-BQP ngày 18/12/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thông tư số 86/2022/TT-BQP ngày 30/11/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

168/2021/TT-BQP), tiền ăn thêm ngày lễ, ngày tết, bù giá gạo. 

- Bảo đảm điện, nước sinh hoạt, học tập. 

- Bảo đảm doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, vệ sinh, y tế. 

- Bảo đảm văn hóa. 

- Bảo đảm trang phục cấp lần đầu, gồm: áo ấm, quần áo dã chiến, chăn, màn, 

chiếu, ba lô, quần áo lót, khăn mặt, giày, dép, mũ, phù hiệu, gối, bít tất, ni lông 

mưa in loang. 

- Bảo đảm tiêu chuẩn trang phục Dân quân tự vệ hàng năm: Quần áo dài, 

quần áo lót, áo ấm, quần áo dã chiến, chăn, màn, chiếu, ba lô, khăn mặt, giày, dép, 

mũ, phù hiệu, gối, bít tất, ni lông mưa in loang. 

- Bảo đảm các khoản chi khác hợp lý, đúng quy định. 

b) Chi phí do địa phương tự bảo đảm: Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định 

- Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo, Ban Tuyển sinh cấp tỉnh.  

2. Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo, Ban Tuyển sinh cấp tỉnh 

TT NỘI DUNG CHI 
THÀNH 

TIỀN 

GHI 

CHÚ 

1 
Mua hồ sơ, lệ phí thi (29 đồng chí x 100.000 

đồng) 
2.900.000  

2 

Thuê báo cáo viên tổ chức ôn luyện cho thí 

sinh dự thi liên thông, văn bằng 2 (6 

triệu/môn/tháng x 5 môn) 

30.000.000 
 

 

3 

Tiền ăn thí sinh liên thông, văn bằng 2 tham 

gia ôn thi (17 người x 65.000 

đồng/người/ngày x 30 ngày) 

33.150.000  

4 

Tiền xe đưa thí sinh đi dự thi, nhập học [(17 

người x 3 lần x 200.000 đồng) + (12 người x 1 

lần x 200.000 đồng)] 

12.600.000  

5 
Tiền ăn thí sinh dự thi liên thông, văn bằng 2 

đi thi (17 người x 65.000 đồng/người/ngày x 5 
5.525.000  
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TT NỘI DUNG CHI 
THÀNH 

TIỀN 

GHI 

CHÚ 

ngày) 

6 Sơ kết, tổng kết đào tạo 15.000.000  

Tổng cộng 99.175.000  

IV. BẢO ĐẢM CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN 

1. Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học là tiêu chuẩn cơ bản bắt buộc đối với 

cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; là tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ 

nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo mục tiêu đào tạo. 

2. Thời gian đào tạo được tính vào thời gian công tác liên tục, trong thời gian 

đào tạo được giữ nguyên chức vụ và được xem xét đề bạt, bổ nhiệm theo quy 

hoạch, quy trình công tác cán bộ của địa phương; đối với đào tạo liên thông sau 

đào tạo được bố trí sử dụng từ chức danh trước khi đi đào tạo trở lên, bố trí cán bộ 

đào tạo từ nguồn theo quy hoạch cán bộ quân sự cấp xã. 

3. Học viên được đào tạo phải có thời gian công tác ít nhất 30 tháng trong Ban 

Chỉ huy quân sự cấp xã mới được bố trí các vị trí công tác mới. 

4. Học viên vì lý do sức khỏe hoặc lý do chính đáng khác, được cơ sở đào tạo 

cho phép nghỉ học tạm thời thì được cấp giấy chứng nhận bảo lưu kết quả đã học 

theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, giới thiệu 

trả về địa phương nơi học viên có hộ khẩu thường trú; việc tiếp nhận, bố trí công 

tác, trở lại học tiếp do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

5. Trong thời gian học tập được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp, 

do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định hiện hành. Học viên hưởng chế độ 

phụ cấp đã bằng hoặc chưa bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công 

chức thì được hỗ trợ phụ cấp, mức khởi điểm bằng 0,5 mức lương tối thiểu và tăng 

dần theo từng năm: 

- Năm thứ 2: bằng 0,52 mức lương tối thiểu (0,53 đối với học viên đạt kết quả 

học tập loại giỏi). 

- Năm thứ 3: bằng 0,53 mức lương tối thiểu (0,54 đối với học viên đạt kết quả 

học tập loại giỏi). 

- Năm thứ 4: bằng 0,54 mức lương tối thiểu (0,55 đối với học viên đạt kết quả 

học tập loại giỏi). 

6. Học viên khi nhập học có mức chế độ phụ cấp bằng 0,5; các năm học tiếp theo 

được bảo đảm như quy định tại nội dung khoản 5 Mục IV kế hoạch này. 

7. Được hỗ trợ tiền bù giá lương thực, hỗ trợ tiền ăn thường xuyên, ăn thêm 

các ngày Lễ, Tết; được hỗ trợ tiền bảo hiểm xã hội. 

8. Được bảo đảm trang phục Dân quân tự vệ, trang phục dùng chung, quần áo dã 

ngoại và các vật dụng cần thiết khác; được bảo đảm nơi ăn, nghỉ, hỗ trợ phương tiện 

hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi, về trong một năm. 
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9. Được bảo đảm tài liệu, giáo trình, văn phòng phẩm và một số vật chất cần 

thiết khác trong quá trình học tập. 

10. Học viên đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì trong thời gian học tập 

được tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Học viên chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt 

buộc thì được mua bảo hiểm y tế bằng ngân sách nhà nước, học viên trong thời 

gian đào tạo bị ốm, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh thực hiện theo quy định tại 

Điều 35 của Luật Dân quân tự vệ. 

11. Học viên tốt nghiệp ra trường, nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được 

phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt 

Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, được bố trí sử dụng tại cơ sở 

cử đi đào tạo theo quy hoạch cán bộ quân sự cấp xã hoặc thực hiện chế độ luân 

chuyển cán bộ theo quy định. 

12. Học viên trong thời gian đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ sở đào 

tạo khen thưởng theo các văn bản quy phạm pháp luật về khen thưởng. 

13. Học viên trong thời gian đào tạo vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ vi 

phạm, cơ sở đào tạo quyết định hình thức kỷ luật theo quy chế đào tạo hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, khi học viên có quyết định 

buộc thôi học, cơ sở đào tạo phải thông báo trả về cấp xã và nơi học viên có hộ 

khẩu thường trú, việc bố trí sử dụng hay không sử dụng theo từng trường hợp cụ 

thể, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

14. Mức bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 14 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định 

chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Học viên phải bồi 

hoàn học bổng và chi phí đào tạo, trong các trường hợp: 

a) Người tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học, trừ các trường hợp tự thôi 

học do bất khả kháng. 

b) Người không chấp hành việc xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

theo cam kết. 

c) Người có thời gian làm việc sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do Ủy ban 

nhân dân tỉnh điều động ít hơn hai lần thời gian được hưởng học bổng và chi phí 

đào tạo. 

d) Người bị kỷ luật thôi việc trong thời gian đang chấp hành nghĩa vụ làm 

việc theo sự điều động. 

15. Thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo 

- Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo 

đối với người học cử tuyển vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 14 mục IV của kế 

hoạch này (theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 

08/12/2020 của Chính phủ). 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan quản lý người lao 

động (cấp tỉnh) quyết định việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với người 

học cử tuyển vi phạm quy định tại điểm c, d khoản 14 mục IV của kế hoạch này 
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(theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 

của Chính phủ). 

* Việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với học viên tại các nội 

dung nêu trên phải được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức Ban Chỉ đạo đào tạo 

a) Thành phần: Theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ 

quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; trường hợp, thành viên Ban Chỉ 

đạo có sự thay đổi do chuyển công tác hoặc lý do khác mà chưa kiện toàn thì Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp, tham 

mưu, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đến khi có quy định mới. 

b) Nhiệm vụ 

- Ban Chỉ đạo đào tạo có trách nhiệm triển khai, quán triệt nhiệm vụ đào tạo, 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các cơ quan, địa phương phối hợp chặt 

chẽ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh 

nghiệm việc đào tạo. 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo điều 

hành triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Phân công trách nhiệm 

a) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, 

Sở Tài chính, các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch này đúng theo quy định pháp luật. 

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào 

tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tạo nguồn quy hoạch cán bộ 

của địa phương và thực hiện tuyển sinh quân sự cơ sở theo quy chế và chỉ tiêu 

được giao. 

- Phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 9 hợp đồng đào tạo, giải quyết các 

vấn đề liên quan trong quá trình đào tạo, tổ chức tiếp nhận và đề xuất bố trí sử 

dụng cán bộ sau đào tạo. 

- Lập dự toán ngân sách địa phương năm 2026 phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo 

xong trước tháng 7/2025 báo cáo Ban Chỉ đạo đào tạo, trình cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. Tùy tình hình thực tế do thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành 

chính cấp tỉnh, cấp xã, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có giải pháp tham mưu, đề xuất 

việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, phù hợp tình hình thực tế. 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tuyển sinh quân sự cơ 

sở đạt chỉ tiêu được giao; tổ chức quy hoạch nguồn cán bộ đủ điều kiện về văn hóa 

để đào tạo. 
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c) Sở Nội vụ 

Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quy định về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng sau đào 

tạo đối với vị trí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. 

d) Sở Tài chính 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm một phần ngân sách thực hiện kế 

hoạch tuyển sinh, đào tạo và theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân 

sách theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành. 

đ) Công an tỉnh 

Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp giúp Ban 

Tuyển sinh quân sự xét duyệt về chính trị, đạo đức của các đối tượng tuyển sinh 

theo đúng quy định. 

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh, 

đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tạo nguồn quy hoạch cán bộ quân 

sự cấp xã của địa phương và thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học 

ngành quân sự cơ sở theo quy chế.  

- Bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo đạt hiệu quả, đúng quy định. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

3. Đối với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện sắp xếp, sáp 

nhập, tinh gọn, tổ chức lại đơn vị hành chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao của đơn vị mới sau khi được sắp xếp, kiện toàn tiếp tục tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được giao có liên quan theo quy định, đáp ứng yêu cầu, tiến độ 

đề ra, đảm bảo công việc được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, ngắt quãng 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung 

chưa phù hợp cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn 

bản gửi về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp, tham mưu xem xét, điều chỉnh cho 

phù hợp theo quy định./. 
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